Phụ lục I
DANH MỤC TRƯỜNG DỮ LIỆU TỐI THIỂU VỀ CẤP NƯỚC SẠCH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 69/2026/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

	TT
	Mã trường
	Tên trường/nhóm dữ liệu
	Mô tả dữ liệu
	Kiểu dữ liệu/định dạng
	Đơn vị hoặc danh mục
	Chủ thể tạo lập, cập nhật
	Phối hợp đối chiếu; rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng
	Kỳ cập nhật

	A. Đơn vị cấp nước, phạm vi phục vụ, khách hàng và giá nước

	1
	CN-A-01
	Mã định danh tổ chức của đơn vị cấp nước
	Mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc mã định danh tổ chức do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trường hợp dữ liệu đã có tại cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì kế thừa mã nguồn và thực hiện đối soát; không tự tạo mã thay thế.
	Chuỗi ký tự định danh
	Duy nhất
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	2
	CN-A-02
	Tên đơn vị cấp nước
	Tên đầy đủ theo đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương.
	Chuỗi ký tự
	Không áp dụng
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi

	3
	CN-A-03
	Loại hình đơn vị cấp nước
	Loại hình tổ chức của đơn vị cấp nước theo danh mục dùng chung.
	Mã danh mục dùng chung
	Theo danh mục dùng chung
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi

	4
	CN-A-04
	Tỷ lệ vốn nhà nước trong vốn điều lệ
	Tỷ lệ phần vốn nhà nước trong vốn điều lệ của đơn vị cấp nước tại thời điểm báo cáo; trường hợp không có vốn nhà nước ghi bằng 0. Ghi thời điểm xác định và tài liệu làm căn cứ về cơ cấu vốn.
	Số thập phân
	%
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi; rà soát, tổng hợp hằng năm

	5
	CN-A-05
	Địa chỉ trụ sở và thông tin liên hệ
	Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, thư điện tử công vụ và trang thông tin điện tử (nếu có). Mã địa chỉ hoặc mã định danh địa điểm chỉ ghi khi được Hệ thống nguồn cung cấp.
	Đối tượng địa chỉ/chuỗi ký tự
	Mã đơn vị hành chính; mã tham chiếu (nếu có)
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi

	6
	CN-A-06
	Đầu mối dữ liệu của đơn vị cấp nước
	Họ tên, chức vụ, số điện thoại và thư điện tử công vụ của người được giao làm đầu mối tạo lập, cập nhật dữ liệu. Chỉ thu thập thông tin liên hệ công vụ cần thiết; dữ liệu được khai thác theo phạm vi phân quyền và cập nhật khi thay đổi đầu mối.
	Chuỗi ký tự
	Không áp dụng
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi

	7
	CN-A-07
	Tình trạng hoạt động của đơn vị
	Đang hoạt động, tạm dừng, chuyển giao, chấm dứt hoạt động hoặc trạng thái khác theo danh mục dùng chung.
	Mã danh mục dùng chung
	Theo danh mục dùng chung
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi

	8
	CN-A-08
	Vùng phục vụ cấp nước
	Danh sách tỉnh, thành phố, xã, phường và khu vực thực tế được đơn vị cấp nước cung cấp nước; phân loại phần địa bàn đô thị và phần địa bàn nông thôn trong cùng phạm vi phục vụ. Khu vực nông thôn chỉ ghi nhận khi do đơn vị cấp nước thuộc phạm vi Hệ thống thông tin trực tiếp cung cấp; không tạo mã định danh địa điểm riêng cho vùng phục vụ. Trường hình học (polygon) ranh giới vùng phục vụ; mô tả cụ thể trong trường hợp chưa được xác định.
	Danh sách mã đơn vị hành chính/chuỗi ký tự/mã danh mục
	Mã đơn vị hành chính; phân loại khu vực
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi

	9
	CN-A-09
	Dân số trong phạm vi phục vụ
	Tổng dân số trong phạm vi phục vụ tại thời điểm chốt số liệu; phân tổ theo địa bàn đô thị và khu vực nông thôn do đơn vị cấp nước trực tiếp phục vụ. Dữ liệu được ưu tiên tiếp nhận, đối chiếu, đồng bộ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý; ghi rõ nguồn, thời điểm chốt và phương pháp xác định trong siêu dữ liệu. UBND cấp xã chỉ bổ sung, đối chiếu yếu tố chuyên ngành chưa có tại nguồn, gồm ranh giới phạm vi phục vụ; dân số tạm trú quy đổi chỉ áp dụng khi có tiêu chí của cơ quan có thẩm quyền. Hệ thống thông tin chỉ tiếp nhận kết quả tổng hợp theo phạm vi phục vụ; không tiếp nhận, lưu trữ bản ghi dân cư ở mức cá nhân.
	Số nguyên không âm
	Người
	Hệ thống thông tin tự động kết nối từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cơ sở dữ liệu do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý;
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã; đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; chốt số liệu hằng năm

	10
	CN-A-10
	Số người bình quân trên một đấu nối nước sinh hoạt
	Số người bình quân trên một đấu nối nước sinh hoạt được xác định từ dữ liệu dân cư, thống kê, dữ liệu hành chính do cơ quan có thẩm quyền quản lý và số đấu nối đã được ghi nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng; ưu tiên tính tự động sau khi đối chiếu, đồng bộ dữ liệu nguồn, ghi rõ năm, nguồn và phương pháp. UBND cấp xã chỉ bổ sung, đối chiếu yếu tố chuyên ngành chưa có tại nguồn. Không áp dụng cơ học cho chung cư dùng đồng hồ tổng, nhà trọ, khu lưu trú hoặc địa bàn biến động lớn.
	Số thập phân
	Người/đấu nối
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu đã kết nối; UBND cấp xã bổ sung theo phân công
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã; đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; chốt số liệu hằng năm

	11
	CN-A-11
	Số đấu nối nước sinh hoạt đang hoạt động
	Tổng số đấu nối hoặc đồng hồ nước đang hoạt động của hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt tại thời điểm chốt số liệu; có thể phân tổ theo địa bàn đô thị và nông thôn trong phạm vi phục vụ.
	Số nguyên không âm
	Đấu nối
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	12
	CN-A-12
	Số đấu nối ngoài sinh hoạt đang hoạt động
	Tổng số đấu nối đang hoạt động của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khách hàng ngoài hộ gia đình.
	Số nguyên không âm
	Đấu nối
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	13
	CN-A-13
	Số đấu nối nước sinh hoạt mới
	Số đấu nối nước sinh hoạt được đưa vào sử dụng mới trong kỳ báo cáo.
	Số nguyên không âm
	Đấu nối/kỳ
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	14
	CN-A-14
	Tổng số đấu nối đang hoạt động
	Tổng số đấu nối nước sinh hoạt và đấu nối ngoài sinh hoạt đang hoạt động. Hệ thống thông tin tự động tính từ CN-A-11 và CN-A-12 đã được ghi nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng; không nhập thủ công kết quả.
	Số nguyên không âm (tự động tính)
	Đấu nối
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	15
	CN-A-15
	Dân số được cấp nước sạch
	Dân số được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trong phạm vi phục vụ; ưu tiên số liệu dân cư, thống kê hoặc dữ liệu do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Trường hợp chưa có nguồn tin cậy hơn, Hệ thống thông tin ước tính từ số đấu nối và số người bình quân trên một đấu nối; phải phân tổ đô thị, nông thôn, ghi rõ nguồn, thời điểm, phương pháp và xử lý riêng chung cư, nhà trọ, khu lưu trú.
	Số nguyên không âm (tự động tính hoặc tiếp nhận từ Hệ thống nguồn)
	Người
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước; UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Cập nhật hằng quý; tổng hợp hằng năm

	16
	CN-A-16
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch trong phạm vi phục vụ
	Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung so với dân số trong phạm vi phục vụ; Hệ thống thông tin tự động tính và phân tổ theo địa bàn đô thị, địa bàn nông thôn do đơn vị cấp nước trực tiếp phục vụ và toàn bộ phạm vi phục vụ.
	Số thập phân (tự động tính)
	%
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước; UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Hệ thống thông tin tự động tính hằng quý; tổng hợp hằng năm

	17
	CN-A-17
	Giá nước sạch bình quân do cơ quan có thẩm quyền ban hành
	Mức giá tiêu thụ nước sạch bình quân hoặc giá bán buôn nước sạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành; ghi số, ngày văn bản, cơ quan ban hành, đối tượng áp dụng và thời điểm hiệu lực.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	Đồng/m³
	Sở Xây dựng
	Phối hợp đối chiếu: đơn vị cấp nước; cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Tự kiểm tra tại nguồn; Hệ thống thông tin ghi nhận trạng thái
	Khi thay đổi

	18
	CN-A-18
	Biểu giá nước sạch sinh hoạt được ban hành
	Danh sách mức sử dụng và mức giá nước sạch sinh hoạt tương ứng theo văn bản được cơ quan có thẩm quyền ban hành; tối thiểu ghi nhận mức giá áp dụng cho 10 m³ đầu tiên của một hộ trong một tháng khi biểu giá có bậc này. Ghi số, ngày văn bản, cơ quan ban hành và thời điểm áp dụng.
	Đối tượng dữ liệu lặp/số thập phân
	Đồng/m³; mức sử dụng
	Sở Xây dựng
	Phối hợp đối chiếu: đơn vị cấp nước; cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Tự kiểm tra tại nguồn; Hệ thống thông tin ghi nhận trạng thái
	Khi thay đổi

	19
	CN-QH-01
	Thông tin quy hoạch cấp nước có liên quan
	Thông tin trích xuất từ quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật hoặc hồ sơ quy hoạch khác đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt có nội dung về cấp nước, gồm: tên quy hoạch; số, ngày, cơ quan ban hành; thời kỳ quy hoạch; phạm vi và vùng cấp nước; nhu cầu dùng nước; tên và loại nguồn nước; quy mô, công suất nhà máy nước, công trình thu nước, trạm bơm nước thô; tuyến hoặc công trình truyền dẫn nước thô, tuyến ống truyền tải chính và chỉ tiêu có liên quan. Dữ liệu được lưu dưới dạng thông tin tham chiếu, tài liệu và bản đồ kèm theo; không thay thế hồ sơ quy hoạch được phê duyệt.
	Đối tượng dữ liệu/tệp điện tử/dữ liệu không gian
	Mã văn bản; năm; m³/ngày đêm; km; tệp điện tử
	Sở Xây dựng
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan quản lý quy hoạch; đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Tự kiểm tra tại nguồn; Hệ thống ghi thông tin nhận trạng thái
	Khi quy hoạch được ban hành, điều chỉnh hoặc thay thế

	B. Nhà máy nước, nguồn nước, nước thô, công trình thu nước và sản lượng

	20
	CN-B-19
	Thông tin định danh nhà máy nước
	Mã định danh chuyên ngành ổn định; tên, địa chỉ và tọa độ theo hệ quy chiếu quốc gia của nhà máy nước. Mã định danh địa điểm và mã loại đối tượng chỉ ghi khi nhà máy thuộc danh mục định danh theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực và được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập; không sử dụng mã chuyên ngành thay mã định danh địa điểm.
	Đối tượng dữ liệu/chuỗi định danh/dữ liệu không gian
	Mã chuyên ngành; mã tham chiếu (nếu có)
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	21
	CN-B-20
	Đơn vị quản lý, vận hành nhà máy nước
	Tên và mã định danh tổ chức của đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành nhà máy nước.
	Quan hệ tham chiếu/chuỗi ký tự
	Không áp dụng
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	22
	CN-B-21
	Tình trạng hoạt động của nhà máy nước
	Đang vận hành, tạm dừng, dự phòng, đang đầu tư, nâng cấp hoặc ngừng hoạt động.
	Mã danh mục dùng chung
	Theo danh mục dùng chung
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi; đối soát hằng tháng

	23
	CN-B-22
	Năm bắt đầu vận hành
	Năm nhà máy nước chính thức đưa vào vận hành, khai thác.
	Số nguyên
	Năm
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	24
	CN-B-23
	Công suất thiết kế của nhà máy nước
	Công suất thiết kế theo hồ sơ được phê duyệt hoặc hồ sơ nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.
	Số thập phân
	m³/ngày đêm
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	25
	CN-B-24
	Công suất khai thác, vận hành bình quân
	Công suất khai thác, vận hành bình quân ngày của nhà máy trong kỳ báo cáo. 

Ưu tiên tiếp nhận tự động từ thiết bị đo lưu lượng.
	Số thập phân
	m³/ngày đêm
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; tổng hợp hằng tháng

	26
	CN-B-25
	Tỷ lệ huy động công suất cấp nước
	Tỷ lệ giữa công suất khai thác, vận hành bình quân và công suất thiết kế. Hệ thống thông tin tự động tính từ CN-B-24 và CN-B-23 đã được ghi nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng; không nhập thủ công kết quả.
	Số thập phân (tự động tính)
	%
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Hệ thống thông tin tự động tính hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	27
	CN-B-26
	Công nghệ xử lý nước
	Dây chuyền, công nghệ xử lý chính đang áp dụng tại nhà máy nước.
	Mã danh mục dùng chung/chuỗi ký tự
	Theo danh mục dùng chung
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	28
	CN-B-27
	Tên, loại nguồn nước và thông tin chất lượng nguồn nước khai thác
	Tên cụ thể, loại nguồn nước và thông tin chất lượng nguồn nước được sử dụng để sản xuất nước sạch, quản lý trong cùng một đối tượng dữ liệu. Loại nguồn nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước thô mua hoặc tiếp nhận từ đơn vị khác, nước biển hoặc nguồn hợp pháp khác; tên nguồn gồm tên sông, hồ, kênh, công trình thủy lợi, tầng chứa nước hoặc tên đơn vị, công trình cung cấp nước thô. Thông tin chất lượng nguồn nước gồm vị trí lấy mẫu, thời điểm, thông số, đơn vị đo, kết quả, phương pháp thử, đơn vị thực hiện, trạng thái bất thường và liên kết tài liệu kết quả; ưu tiên kết nối từ hệ thống dữ liệu tài nguyên nước, môi trường do cơ quan có thẩm quyền quản lý. Trường hợp một nhà máy sử dụng nhiều nguồn, lập bản ghi lặp cho từng nguồn.
	Đối tượng dữ liệu lặp/mã danh mục dùng chung/chuỗi ký tự/quan hệ tham chiếu
	Theo DM06; tên nguồn cụ thể; thông số và đơn vị đo theo quy định
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan quản lý tài nguyên nước, môi trường và cơ quan có liên quan. Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng kiểm tra nguồn, hồ sơ và trạng thái dữ liệu theo phân quyền; không thay thế kết luận chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi; theo tần suất của Hệ thống nguồn

	29
	CN-B-28
	Tuyến hoặc công trình truyền dẫn nước thô
	Thông tin tuyến ống, kênh, mương hoặc công trình truyền dẫn nước thô từ công trình thu hoặc điểm giao nhận đến nhà máy nước, gồm điểm đầu, điểm cuối, chiều dài, đường kính hoặc kích thước, vật liệu, công suất thiết kế, lưu lượng vận hành, tình trạng, sơ đồ và vị trí. Trường hợp mua hoặc tiếp nhận nước thô, phải ghi điểm giao nhận, đồng hồ tổng, mã thiết bị, ranh giới quản lý tài sản và đơn vị cung cấp.
	Đối tượng dữ liệu lặp/dữ liệu không gian/số thập phân
	km; mm hoặc m; m³/ngày đêm hoặc m³/giờ
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Thông tin tuyến, công trình: khi tạo lập, khi thay đổi; lưu lượng vận hành: cập nhật hằng tháng, tổng hợp theo quý, năm

	30
	CN-B-29
	Thông tin định danh công trình thu nước
	Mã định danh chuyên ngành, tên công trình, địa chỉ, tọa độ và nhà máy nước liên kết. Chỉ tạo bản ghi riêng đối với công trình thu nước có vị trí, hồ sơ và phạm vi quản lý xác định rõ. Mã định danh địa điểm chỉ ghi khi được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực.
	Đối tượng dữ liệu/chuỗi định danh/dữ liệu không gian
	Mã chuyên ngành; mã tham chiếu (nếu có)
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	31
	CN-B-30
	Công suất khai thác nước thô theo giấy phép
	Lưu lượng khai thác tối đa được phép theo giấy phép khai thác tài nguyên nước còn hiệu lực.
	Số thập phân
	m³/ngày đêm
	Cơ quan quản lý hệ thống dữ liệu tài nguyên nước có thẩm quyền
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước đối chiếu; Sở Xây dựng phối hợp 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Kế thừa trạng thái chất lượng của Hệ thống nguồn
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	32
	CN-B-31
	Thông tin giấy phép khai thác tài nguyên nước
	Số, ngày cấp, cơ quan cấp, thời hạn, lưu lượng được phép và trạng thái hiệu lực của giấy phép khai thác tài nguyên nước; ưu tiên kế thừa, kết nối từ hệ thống dữ liệu của cơ quan có thẩm quyền.
	Đối tượng dữ liệu/tệp điện tử
	Ngày ISO 8601; mã văn bản
	Cơ quan quản lý hệ thống dữ liệu tài nguyên nước có thẩm quyền
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước đối chiếu; Sở Xây dựng phối hợp 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Kế thừa trạng thái chất lượng của Hệ thống nguồn
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	33
	CN-B-32
	Lưu lượng nước thô khai thác, mua hoặc tiếp nhận thực tế
	Lưu lượng nước thô bình quân ngày hoặc tổng lượng trong kỳ do đơn vị tự khai thác, mua hoặc tiếp nhận; phân tổ theo nguồn, phương thức và điểm đo/giao nhận. Ưu tiên dữ liệu tự động từ thiết bị đo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo pháp luật; lưu nguồn, thời điểm, mã thiết bị, phương pháp đo và hồ sơ đối soát. Khi sai lệch, lưu cả số liệu giao, nhận và trạng thái xử lý.
	Đối tượng dữ liệu lặp/số thập phân
	m³/ngày đêm hoặc m³/kỳ
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: đơn vị cung cấp nước thô 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	34
	CN-B-33
	Nguồn nước và phương án cấp nước thô dự phòng
	Tên và loại nguồn nước dự phòng; điểm thu hoặc giao nhận; tuyến, công trình truyền dẫn nước thô; công suất hoặc lưu lượng có thể huy động; thời gian dự kiến đưa vào sử dụng; trạng thái sẵn sàng và văn bản, hồ sơ làm căn cứ.
	Đối tượng dữ liệu lặp
	m³/ngày đêm; thời gian; trạng thái
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi; rà soát hằng năm

	35
	CN-B-34
	Sản lượng nước sạch sản xuất
	Tổng sản lượng nước sạch được sản xuất trong kỳ báo cáo; quy đổi bình quân ngày khi tổng hợp.
	Số thập phân
	m³/kỳ hoặc m³/ngày
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Hằng tháng

	36
	CN-B-35
	Lượng nước sạch mua buôn
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày mua buôn từ đơn vị cấp nước khác để cấp vào phạm vi phục vụ.
	Số thập phân
	m³/ngày
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Hằng tháng

	37
	CN-B-36
	Lượng nước sạch bán buôn
	Tổng lượng nước sạch bình quân ngày do đơn vị sản xuất, bán buôn cho đơn vị cấp nước khác.
	Số thập phân
	m³/ngày
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Hằng tháng

	38
	CN-B-37
	Lượng nước sạch tiêu thụ của khách hàng sinh hoạt đã lập hóa đơn
	Tổng lượng nước sạch tiêu thụ của khách hàng sinh hoạt được lập hóa đơn trong kỳ, quy đổi bình quân ngày.
	Số thập phân
	m³/ngày
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Hằng tháng

	39
	CN-B-38
	Lượng nước sạch tiêu thụ của khách hàng ngoài sinh hoạt đã lập hóa đơn
	Tổng lượng nước sạch tiêu thụ của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khách hàng ngoài sinh hoạt được lập hóa đơn trong kỳ, quy đổi bình quân ngày.
	Số thập phân
	m³/ngày
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Hằng tháng

	40
	CN-B-39
	Lượng nước sạch thương phẩm bình quân ngày
	Lượng nước sạch thương phẩm bình quân ngày trong kỳ. Hệ thống thông tin tự động tính từ các trường dữ liệu nguồn đã được ghi nhận đáp ứng yêu cầu chất lượng.
	Số thập phân (tự động tính)
	m³/ngày
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Hằng tháng

	C. Mạng lưới, công trình và chất lượng dịch vụ cấp nước

	41
	CN-C-40
	Chiều dài tuyến ống truyền tải chính
	Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải nước sạch từ nhà máy nước, công trình đầu mối hoặc điểm tiếp nhận nước đến mạng phân phối; sơ đồ, vị trí; có thể phân tổ theo đường kính, vật liệu, tình trạng sử dụng và địa bàn khi cần.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	km
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi; rà soát, tổng hợp hằng năm

	42
	CN-C-41
	Chiều dài mạng lưới phân phối
	Tổng chiều dài mạng lưới phân phối nước sạch đang quản lý, vận hành trong phạm vi phục vụ; có thể phân tổ theo đường kính, vật liệu, tình trạng sử dụng và địa bàn khi cần.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	km
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi; rà soát, tổng hợp hằng năm

	43
	CN-C-42
	Chiều dài tuyến ống truyền tải xây dựng mới
	Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải chính đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng mới trong kỳ báo cáo; sơ đồ, vị trí; có thể phân tổ theo đường kính, vật liệu và địa bàn khi cần.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	km/kỳ báo cáo
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng quý; tổng hợp hằng năm

	44
	CN-C-43
	Chiều dài mạng phân phối xây dựng mới
	Tổng chiều dài mạng phân phối đã hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng mới trong kỳ báo cáo; có thể phân tổ theo đường kính, vật liệu và địa bàn khi cần.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	km/kỳ báo cáo
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng quý; tổng hợp hằng năm

	45
	CN-C-44
	Chiều dài tuyến ống truyền tải được cải tạo, thay thế
	Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải chính được cải tạo, thay thế hoặc nâng cấp trong kỳ báo cáo; ghi nguyên nhân, loại vật liệu thay thế và thời điểm hoàn thành.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	km/kỳ báo cáo
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng quý; tổng hợp hằng năm

	46
	CN-C-45
	Chiều dài mạng phân phối được cải tạo, thay thế
	Tổng chiều dài mạng phân phối được cải tạo, thay thế hoặc nâng cấp trong kỳ báo cáo; ghi nguyên nhân, loại vật liệu thay thế và thời điểm hoàn thành.
	Số thập phân/đối tượng dữ liệu
	km/kỳ báo cáo
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng quý; tổng hợp hằng năm

	47
	CN-C-46
	Danh sách trạm bơm nước thô, trạm bơm tăng áp và công suất
	Danh sách các trạm bơm nước thô và trạm bơm tăng áp thuộc phạm vi quản lý, gồm tên trạm, loại trạm, vị trí, công suất thiết kế, công suất vận hành và công trình liên kết. Mã định danh địa điểm chỉ ghi khi được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.
	Đối tượng dữ liệu lặp/số thập phân
	m³/ngày đêm hoặc m³/giờ; mã tham chiếu (nếu có)
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi; rà soát hằng năm

	48
	CN-C-47
	Danh sách bể chứa nước sạch, đài nước và dung tích
	Danh sách bể chứa nước sạch, đài nước thuộc phạm vi quản lý, gồm tên, vị trí, dung tích thiết kế, dung tích hữu ích và công trình liên kết. Mã định danh địa điểm chỉ ghi khi được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập.
	Đối tượng dữ liệu lặp/số thập phân
	m³; mã tham chiếu (nếu có)
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi; rà soát hằng năm

	49
	CN-C-48
	Tình trạng hoạt động của công trình trên hệ thống cấp nước
	Đang hoạt động, dự phòng, tạm dừng, sửa chữa, nâng cấp hoặc ngừng hoạt động.
	Mã danh mục dùng chung
	Theo danh mục dùng chung
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi thay đổi; đối soát hằng tháng

	50
	CN-C-49
	Áp lực nước tại điểm kiểm soát
	Áp lực bình quân và áp lực tối thiểu tại đồng hồ tổng, điểm bất lợi nhất và các điểm kiểm soát đại diện trên mạng lưới. 

Ưu tiên tiếp nhận tự động từ thiết bị đo áp lực.
	Đối tượng dữ liệu/số thập phân
	m hoặc bar
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; tổng hợp hằng tháng

	51
	CN-C-50
	Thời gian cấp nước liên tục
	Số giờ cấp nước bình quân trong ngày hoặc tỷ lệ thời gian duy trì cấp nước liên tục trong kỳ báo cáo.
	Số thập phân
	Giờ/ngày hoặc %
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	52
	CN-C-51
	Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch
	Tỷ lệ chênh lệch giữa tổng lượng nước đưa vào hệ thống và tổng lượng nước thương phẩm trong cùng phạm vi, cùng kỳ số liệu. Hệ thống thông tin tự động tính theo phương pháp thống nhất; ghi rõ phạm vi và nguồn trường dữ liệu.
	Số thập phân
	%
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	53
	CN-C-52
	Mức tiêu thụ nước sinh hoạt bình quân đầu người
	Lượng nước sinh hoạt ghi hóa đơn bình quân trên một người được cấp nước trong một ngày; Hệ thống thông tin tự động tính.
	Số thập phân (tự động tính)
	Lít/người/ngày
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước; UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	54
	CN-C-53
	Số sự cố mạng lưới cấp nước
	Số sự cố ảnh hưởng đến hoạt động của nguồn nước, nhà máy, tuyến ống truyền tải, mạng lưới phân phối hoặc việc cung cấp nước trong kỳ; phân loại theo nguyên nhân, phạm vi và mức độ ảnh hưởng.
	Số nguyên không âm
	Vụ/kỳ
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi phát sinh; tổng hợp hằng tháng

	55
	CN-C-54
	Thời gian khắc phục sự cố bình quân
	Tổng thời gian xử lý các sự cố cấp nước chia cho số sự cố đã xử lý trong kỳ.
	Số thập phân
	Giờ/sự cố
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: Theo nhu cầu đối chiếu 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	56
	CN-C-55
	Số phản ánh, kiến nghị về chất lượng dịch vụ cấp nước
	Tổng số phản ánh, kiến nghị về áp lực, thời gian cấp nước, gián đoạn, chất lượng phục vụ, hóa đơn và nội dung dịch vụ khác được tiếp nhận qua đơn vị cấp nước, UBND cấp xã, cổng thông tin, đường dây nóng hoặc kênh hợp pháp khác. Ghi nguồn, thời điểm, trạng thái, đơn vị xử lý và kết quả; không bao gồm khiếu nại, tố cáo xử lý theo thủ tục riêng.
	Số nguyên không âm
	Vụ/kỳ
	Đơn vị cấp nước; UBND cấp xã là chủ thể tạo lập đối với phản ánh, kiến nghị do mình trực tiếp tiếp nhận
	Phối hợp đối chiếu: UBND cấp xã 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi phát sinh; tổng hợp hằng tháng

	57
	CN-C-56
	Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng hạn
	Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị về chất lượng dịch vụ cấp nước được trả lời hoặc xử lý trong thời hạn theo quy trình cung cấp dịch vụ hoặc cam kết công bố của đơn vị. Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu tiếp nhận và xử lý.
	Số thập phân
	%
	Hệ thống thông tin tự động tính từ dữ liệu nguồn
	Phối hợp đối chiếu: Đơn vị cấp nước 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát dữ liệu nguồn và ghi nhận trạng thái chất lượng
	Cập nhật hằng tháng; tổng hợp theo quý, năm

	D. Giám sát trực tuyến một số thông số cơ bản của nước sạch

	58
	CN-D-57
	Thông tin điểm hoặc trạm giám sát trực tuyến nước sạch
	Mã chuyên ngành, vị trí giám sát, nhà máy hoặc khu vực liên kết, mã thiết bị, thông số giám sát và đơn vị quản lý thiết bị. Mã định danh địa điểm chỉ ghi khi điểm hoặc trạm là công trình độc lập thuộc danh mục định danh và được Cơ sở dữ liệu định danh địa điểm xác lập; điểm đo nằm trong nhà máy không tạo mã địa điểm riêng.
	Đối tượng dữ liệu/chuỗi định danh/dữ liệu không gian
	Mã chuyên ngành; mã thiết bị; mã tham chiếu (nếu có)
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Khi tạo lập; khi thay đổi

	59
	CN-D-58
	Giá trị pH giám sát trực tuyến
	Giá trị pH của nước sạch được hệ thống giám sát trực tuyến hiện có ghi nhận; kèm đơn vị đo, thời điểm nguồn, mã thiết bị và trạng thái chất lượng trong siêu dữ liệu. Không thay thế kết quả kiểm nghiệm theo quy định chuyên ngành.
	Chuỗi thời gian/số thập phân
	Không đơn vị
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; tổng hợp theo giờ

	60
	CN-D-59
	Độ đục giám sát trực tuyến
	Giá trị độ đục của nước sạch được hệ thống giám sát trực tuyến hiện có ghi nhận; kèm đơn vị đo, thời điểm nguồn, mã thiết bị và trạng thái chất lượng trong siêu dữ liệu. Không thay thế kết quả kiểm nghiệm theo quy định chuyên ngành.
	Chuỗi thời gian/số thập phân
	NTU
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; tổng hợp theo giờ

	61
	CN-D-60
	Hàm lượng clo dư giám sát trực tuyến
	Giá trị hàm lượng clo dư của nước sạch được hệ thống giám sát trực tuyến hiện có ghi nhận; kèm đơn vị đo, thời điểm nguồn, mã thiết bị và trạng thái chất lượng trong siêu dữ liệu. Không thay thế kết quả kiểm nghiệm theo quy định chuyên ngành.
	Chuỗi thời gian/số thập phân
	mg/L
	Đơn vị cấp nước
	Phối hợp đối chiếu: cơ quan có liên quan 

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng theo phân quyền
	Theo tần suất của Hệ thống nguồn; tổng hợp theo giờ

	E. Dữ liệu, tài liệu đính kèm về cấp nước sạch

	62
	CN-E-61
	Dữ liệu, tài liệu đính kèm về cấp nước sạch, chất lượng nguồn nước và chất lượng nước sạch
	Tệp hoặc liên kết đến tài liệu làm căn cứ cho dữ liệu cấp nước sạch, gồm: hồ sơ pháp lý của đơn vị, phạm vi phục vụ, hợp đồng dịch vụ, quyết định ban hành giá và phương án giá; giấy phép khai thác tài nguyên nước; hồ sơ nhà máy, công trình thu nước; phương án cấp nước an toàn; bản đồ mạng lưới; báo cáo vận hành, sự cố; biên bản hiệu chuẩn; kết quả quan trắc, thử nghiệm chất lượng nguồn nước; kết quả nội kiểm, ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch, trạng thái đạt/không đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương và biện pháp khắc phục. Mỗi tài liệu ghi số, ngày, cơ quan hoặc đơn vị ban hành, thời điểm hiệu lực, vị trí lấy mẫu, thông số, đơn vị đo, kết quả, phương pháp thử, phiên bản và bản ghi liên kết; giữ nguyên kết quả nguồn, không cập nhật trùng dữ liệu đã kết nối và không thay thế hồ sơ theo pháp luật về y tế.
	Tệp điện tử/quan hệ tham chiếu
	Tệp điện tử/định dạng theo tài liệu kỹ thuật vận hành Hệ thống thông tin
	Đơn vị cấp nước đối với dữ liệu, tài liệu do đơn vị tạo lập, trong đó có kết quả nội kiểm; dữ liệu ngoại kiểm, kiểm tra, giám sát và kết luận chuyên môn được cập nhật từ Hệ thống nguồn hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp
	Phối hợp đối chiếu: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, cơ quan quản lý tài nguyên nước, môi trường và cơ quan có liên quan

Rà soát, ghi nhận trạng thái chất lượng: Sở Xây dựng kiểm tra nguồn, hồ sơ và trạng thái dữ liệu theo phân quyền; không thay thế kết luận chuyên môn của cơ quan có thẩm quyền
	Khi phát sinh; khi thay đổi; theo tần suất của Hệ thống nguồn


